PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

Tuần 23

PHIẾU SỐ 1

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 89: CÂU CẢM THÁN



	Hoạt động1: HS đọc đoạn trích sgk/43,44 nêu đặc điểm hình thức của câu cảm thán.
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Hs đọc và làm bài tập 1,2,3,4 SGK/Tr44,45

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

Hs xem lại nội dung bài học và hoàn thành các bài tập[image: image1]
	I. Đặc điểm, hình thức và chức năng của câu cảm thán

1. Ví dụ: Sgk/43

a. Hỡi ơi lão Hạc!

b. Than ôi!

2. Nhận xét

- Hình thức:

+ Có từ ngữ cảm thán: hỡi ơi, than ôi

+ Có dấu chấm than.

- Chức năng: bộc lộ cảm xúc của người nói.

3. Ghi nhớ: Sgk/44

II. Luyên tập

Bài tập 1/SGK/44

a- Có 3 câu cảm thán : Than ôi! Lo thay! Nguy thay !

Tất cả đều có từ cảm thán 

b, Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

c, Chao ôi, có biết đâu...

=> Không phải cứ câu cảm thán là phải kết thúc bằng dấu chấm than, cũng không phải tất cả các câu có dấu chấm than đều là câu cảm thán mà câu cảm thán được biểu thị bằng phương tiện đặc thù: từ ngữ cảm thán.
 Bài tập 2/SGK/44
 Phân tích cảm xúc trong câu và xác định kiểu câu:

Tất cả các câu đều bộc lộ tình cảm cảm xúc.

a. Lời than của người nông dân dưới chế độ phong kiến.

b.Lời than của người chinh phụ.

c.Tâm trạng bế tắc của nhà thơ trước cuộc sống.

d. Sự ân hận của dế Mèn…

=>Đó không phải là câu cảm thán vì không có đặc điểm hình thức của kiểu câu này.

Bài tập 3/SGK/45 đặt câu :

 a- Mẹ ơi, tình yêu mẹ đã dành cho con thiêng liêng biết bao!

b- Ôi, cảnh bình minh mới đẹp làm sao!




PHIẾU SỐ 2

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 90: CÂU TRẦN THUẬT



	Hoạt động1: HS đọc đoạn trích sgk/45,46 nêu đặc điểm hình thức của câu trần thuật
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Hs đọc và làm bài tập 1,2,3,4,5,6 SGK/Tr46,47

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

Hs xem lại nội dung bài học và hoàn thành các bài tập
	I. Đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật

1.Ví dụ: Sgk/45

2.Nhận xét:

+ Chỉ có câu “Ôi Tào Khê!” là câu cảm thán, các câu còn lại không mang đặc điểm  của các kiểu câu đã học.

+ a: câu (1) (2) trình bày suy nghĩ, câu (3) yêu cầu.

+ b : câu (1) kể, câu (2) thông báo

+ c: miêu tả hình thức của cậu cai.

+ d: câu (2) nhận định, câu (3) bộc lộ tình cảm cảm xúc.

- Đặc điểm hình thức: không có đặc điểm của câu NV, câu CK hoặc câu CT

- Chức năng: Dùng để kể, miêu tả, thông báo, nhận định, đánh giá, yêu cầu hoặc bộc lộ cảm xúc....

- Dấu kết thúc câu: Thường là dấu chấm, đôi khi là dấu chấm than, dấu chấm lửng.

3. Ghi nhớ: Sgk/46

II. Luyện tập

Bài tập 1/SGK/46

a, Cả 3 câu đều là câu trần thuật:

Câu (1) kể, câu (2) (3) bộc lộ cảm xúc.

b, Câu (1): câu trần thuật  dùng để kể 

 câu (2) cảm thán bộc lộ cảm xúc.

câu (3) (4): câu trần thuật bộc lộ cảm xúc cảm ơn.

Bài tập 2 /SGK/47

+Ở bản dịch nghĩa: đó là câu nghi vấn diễn tả sự lúng túng, bối rối của người nghệ sĩ.

+Ở bản dịch thơ: đó là câu trần thuật, làm mất đi vẻ bối rối, xúc động của người nghệ sĩ.

Bài tập 3/SGK/47

a- Câu cầu khiến

b- Câu nghi vấn

c- Câu trần thuật

-> Cả ba câu đều dùng để cầu khiến nhưng câu b, c thể hiện ý cầu khiến nhẹ nhàng, nhã nhặn và lịch sự hơn trong câu a. 

Bài tập 4/SGK/47
Đều là câu trần thuật dùng để cầu khiến và kể

Bài 5/SGK/47 Đặt câu trần thuật

- Em xin lỗi cô.

- Tôi xin cảm ơn bạn.

- Anh chúc mừng em.

- Tôi xin cam đoan lời khai của tôi là đúng sự thật.


PHIẾU SỐ 3

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 91: CHIẾU DỜI ĐÔ

(Thiên đô chiếu)

Lý Công Uẩn


	Hoạt động1: Đọc tài liệu và thực hiện yêu cầu

Tìm hiểu bài Chiếu dời đô 
? Nêu những nét cơ bản về tg Lý Công Uẩn? 

? Nêu hoàn cảnh sáng tác văn bản ?


? Văn bản này được viết theo thể loại nào và phương thức biểu đạt gì?

-HS đọc đoạn văn bản và trả lời câu  hỏi sgk/51

HS nhận xét nội dung nghệ thuật của văn bản

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Hs học thuộc ghi nhớ
	I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH

1.Tác giả

- Lí Công Uẩn (974-1028) tức Lí Thái Tổ, là người thông minh, nhân ái, có chí lớn, có công sáng lập vương triều nhà Lí.

2. Tác phẩm

- Hoàn cảnh ra đời :1010 vua Lí Thái Tổ có ý định dời đô Hoa Lư đến Đại La.
- Thể loại: Chiếu (văn nghị luận)

- Phương thức biểu đạt : nghị luận 

II.ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1. Viện dẫn sử sách làm tiền đề.

- Nhà Thương 5 lần dời đô, nhà Chu 3 lần: vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh.
=>Làm cho đất nước vững bền, phát triển thịnh vượng (đem lại kết quả tốt đẹp)

2. Soi sử sách vào tình hình thực tế.

- Nhà Đinh, Lê không noi theo dấu cũ 

=> Triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi.

- Việc dời đô là tất yếu.

=>Khát vọng xây dựng và phát triển đất nước đến lâu dài và hùng cường.
3. Khẳng định Đại La là nơi tốt nhất để định đô

- Lợi thế của thành Đại La:Hội tụ đủ mọi điều kiện để trở thành kinh đô của đất nước

- Cách diễn đạt: Kết hợp lí và tình đặc sắc, lập luận giàu sức thuyết phục.

=>Lòng yêu nước cao cả, tầm nhìn sáng suốt về vận mệnh đất nước, tin tưởng mãnh liệt vào tương lai dân tộc
III. TỔNG KẾT:Ghi nhớ: Sgk/51


PHIẾU SỐ 4

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 92:  CÂU PHỦ ĐỊNH



	Hoạt động1: HS đọc đoạn trích sgk/52 nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định.
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Hs đọc và làm bài tập 1,2,3,4,5,6 SGK/Tr53,54

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

Hs xem lại nội dung bài học và hoàn thành các bài tập
	I. Đặc điểm hình thức, chức năng của câu phủ định
1.Ví dụ 1,2: Sgk/52

2.Nhận xét.

VD1:

- Về hình thức: Câu b,c,d khác câu a có các từ phủ định: không, chưa, chẳng

- Về chức năng:

a: Khẳng định sự việc

b: Phủ định (thông báo, xác nhận sự việc đó là không diễn ra.)

VD2:

- Câu có từ phủ định: không phải…; đâu có…

- Dùng để phủ định (bác bỏ ý kiến, nhận định.)

3. Ghi nhớ: Sgk/53

II. Luyện tập

Bài tập 1/SGK/53- : Xác định câu phủ định bác bỏ:

b, Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu!
 -> Phản bác suy nghĩ của lão Hạc về cậu vàng.

c, Không,  chúng con không đói nữa đâu.
 -> Phản bác điều mà cái Tí cho là mẹ nó đang nghĩ: mấy đứa con đói quá.

a, Phủ định miêu tả

Bài tập 2/SGK/53 :

- a,b,c đều là câu phủ định nhưng có ý nghĩa khẳng định.

Câu có chứa hai từ phủ định thì ý khẳng định mạnh hơn.
Bài tập 3/SGK/53

- Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp.

Viết lại : “Dế Choắt chưa dậy được, nằm thoi thóp”->ý nghĩa thay đổi.

Dùng từ như vậy không phù hợp với tình huống, vì sau vụ tấn công của mụ Cốc thì Dế Choắt  bị thiệt mạng, nên không dùng từ “ chưa” mà phải là từ “không”

Bài tập 4/SGK/53 : Các câu này không phải là câu phủ định nhưng lại dùng để phủ định một vấn đề nào đó.


